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Kích thước thực : 7,5 cm x 8,5 cm x 2,0 cm
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Nystatin
100.000 I.U
CONG THUC:
- Nystatin................. 100.000 IÚ

- Tá dược vừa đủ................. 1viên

CHỈ ĐỊNH:
Điều trị nhiễm Candida âm đạo.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH :
Quá mẫn cảm với Nystatin.

CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG :
~ Nên làm ẩm viên thuốc trước khi đặt bằng cách
nhúng viên thuốc vào nước đun sôi để nguội khoảng
20 giây.

— Đặt sâu trong âm đạo 1 - 2 viên/ngày/sáng và

chiều trong 20 ngày liên tiếp. Sau đó đặt 1 viên vào

mỗi buổi tối trong 4 ngày sau khi thấy hết triệu chứng.

SDK: Tiêu chuẩn : TCCS
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Nystatin
100.000 I.U

Hop 1 vix 12 viên nén đặt âm đạo

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2
tr mam2^ 10 Công Trường Quốc Tế - Q.3, TP.Hồ Chí Minh

Sảnxuất tạiNhàmáyGMP- WHO,số930C2. đườngC.KCNCát Lái Q2 TP. HCM
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Ngày 17 tháng 01 năm 2012

TONG GIAM BOC
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MẪU VỈ XÉ VIÊN ĐẶT ÂM ĐẠO
NYSTATIN 100.0001U

Kích thước thực: 6,2 cm x 13,8 cm

   

 

Nystatin Nystatin
100.000 IU 100.000 IU

SĐK : SÐK :

Nystatin Nystatin
100.000 IU im 100.000 IU

CÔNG TY CPDP 3/2 a F.T.PHARMA

Nystatin Nystatin
100.000 IU 100.000 IU

SBK: SBK:

Nystatin i
100.000 IU

CONG TY CPDP 3/2 ca

Nystatin
100.000 IU

SBK: $ ⁄

Nystatin Nystatin
100.000 IU Ga 100.000 IU

CONG TY CPDP 3/2 vor F.T.PHARMA

Nystatin Nystatin
100.000 IU 100.000 IU

SDK: SBK:

Nystatin Nystatin
100.000 IU fo 100.000 IU

CONG TY CPDP 3/2 ry F.T.PHARMA

Nystatin Nystatin
100.000 IU 100.000 IU
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Ngày 30 tháng 06 năm 2011

_TỔNG GIÁM BOC
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MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
VIÊN NÉN ĐẶT ÂM ĐẠO NYSTATIN 100.000 IU

Kích thước thực : 9,2 cm x 16,0 cm

Œ) muacsssmeosm. NV.SfAfÏn 100.000 LU
VIÊN NÉN ĐẶT ÂM ĐẠO

CÔNG THỨC: Cho 1 viên:
s  NÿSUÁ(lb;soinnyaay¿aisooasuner 100.000 IlU

» TH ĐỮŒD! óc tdnnagnassdenvừa đủ 1 viên

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ:
DƯỢC LỤC HỌC:
Thuốc kháng nấm: Nystatin có tác dụng kìm hãm hoặc diệt nấm tùy thuộc vào nồng độ và

độ nhạy cảm của nấm. Nhạy cảm nhất là các nấm men và có tác dụng rất tốt trên Candida

albicans.

Cơ chế tác dụng: Do liên kết với sterol của màng tế bào các nấm nhạy cảm nên nystatin

làm thay đổi tính thấm của màng nấm.

DƯỢC ĐỘNG HỌC:
Tác động trị vi nấm Candida chủ yếu là tại chỗ, không hấp thu qua niêm mạc.
CHỈ ĐỊNH:
Điều trị nhiễm Candida âm đạo.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Quá mẫn cảm với Nystatin.
THẬN TRỌNG:
Nếu có phản ứng quá mẫn, nên ngừng dùng thuốc ngay.
Thận trọng đặt thuốc khi đang mang thai. Chỉ nên sử dụng khi có chỉ định của thầy thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:
Bị mất tác dụng kháng Candida albicans nếu dùng đồng thời với riboflavin phosphat.

TAC DUNG KHONG MONG MUON:
Trongmột vài trường hợp ngoạilệ, có thể gây kích ứng nhẹ ở niêm mạc.

Thôngbáocho bácsĩ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
PHỤNỮCÓTHAIVÀCHO CON BÚ: Va
Phụ nữ có thai: Không có nguy cơ gì được thông báo. V #

Phụnữcho conbú: Nystatin khôngbàitiết vào sữa mẹ. y i

LAIXE VA VAN HANH MAY MOC:
Không ảnh hưởng.
CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG:
Nền làm ẩm viên thuốc trước khi đặt. Nhúng viên thuốc vào nước đun sôi để nguội khoảng
20 giây.

Đặt sâu trong âm đạo † - 2 viên/ngày/sáng và chiều trong 20 ngày liên tiếp. Sau đó đặt 1

viên vào buổi tối trong 4 ngày sau khi thấy hết triệu chứng.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:
Hộp 1 vỉ xé x 12 viên nén đặt âm đạo.

BẢO QUẢN:
Dưới 25°C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG:
24 tháng kể từ ngày sản xuất.

-_ Viên nén đặt âm đạo NYSTATIN 100.000 lU đạt theo TCCS.

~. Đểxa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

-_ Nếu cần thêm thông tin xin hỏiý kiến bác sĩ

~_ Thuốc này chỉdùng theo sự kê đơn của thầy thuốc.

-_ Sản xuất tại: Nhà máy GMP - WHO, số 930 C2, đường C, KCN Cát Lái, Q.2, TP.HCM

fel | CONG TY CO PHAN DUGC PHAM 3/2
Số 1O Công Trường Quốc Tế, Q.3, TP. HCM

F.T.PHARMA^._ Điện thoại: 38230512 - 39770965 - 39770966 - 39770967 Fax: 39770968
Email: duocpham32 @ft-pharma.com Website: www.ft-pharma.com
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